
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt
1
: 

                                                            
1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.  

Nội dung đánh giá 

Sử dụng tiêu 

chí đạt, 

không đạt 

1. Đặc tính, thông số kỹ thuật, chất lượng của hàng hóa 

1.1 Đặc tính, 

thông số kỹ thuật 

của hàng hóa 

- Có đặc tính, thông số kỹ thuật của con giống 

đáp ứng yêu cầu của E-HSMT (Đính kèm tài 

liệu chứng minh trong E-HSDT hình ảnh hoặc 

video đầy đủ số lượng bò giống theo yêu cầu 

E-HSMT) 

- Các loại hàng hóa khác như: thức ăn tinh 

cho bò, hóa chất sát trùng, đá liếm, cỏ giống 

nhà thầu phải có bảng kê chi tiết kèm tài liệu 

chứng minh thông số kỹ thuật như: nguồn gốc 

xuất xứ, thương hiệu, ký mã hiệu, model  (nếu 

có), tiêu chuẩn kỹ thuật, …có hợp đồng 

nguyên tắc với đơn vị cung cấp đảm bảo hợp 

lợp lệ đáp ứng ngành nghề kinh doanh theo 

quy định pháp luật. 

Đạt 

- Không đáp ứng một trong các yêu cầu Không đạt 

1.2 Nguồn gốc, 

xuất xứ  hàng 

hóa 

- Nhà thầu cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng 

minh con giống có nguồn gốc xuất xứ đủ các 

tiêu chuẩn để làm giống: 

a. Đối với nhà thầu tham gia với vai trò là nhà 

sản xuất : Cung cấp tài liệu chứng minh đáp 

ứng các yêu cầu sau (Khoản 2 điều 22 - Luật 

chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 

19/11/2018): 

+ Các điều kiện quy định tại  Điều 55 của 

Luật chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 

19/11/2018. 

Đạt 



+ Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù 

hợp và công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với 

giống vật nuôi. 

+ Cơ sở nuôi giữ giống gốc, cơ sở tạo dòng, 

giống vật nuôi phải có nhân viên kỹ thuật có 

trình độ từ đại học trở lên về một trong các 

chuyên ngành chăn nuôi, thú y, sinh học. 

+ Có hồ sơ giống ghi rõ tên giống, cấp giống, 

xuất xứ, số lượng, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ 

thuật. 

+ Có giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi. 

b. Đối với nhà thầu tham gia với vai trò nhà 

thầu thương mại: Cung cấp hợp đồng nguyên 

tắc với đơn vị cung cấp, kèm theo các văn bản 

pháp lý của đơn vị cung cấp đảm bảo hợp lý, 

đáp ứng điều kiện sản xuất, mua bán con 

giống, ngành nghề kinh doanh theo quy định 

của pháp luật.  

- Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên Không đạt 

1.3. Chất 

lượng con 

giống 

- Cung cấp tài liệu chứng minh con giống 

được tiêm phòng 03 loại vacxin phòng bệnh 

Tụ Huyết Trùng, Lở Mồm Long Móng ; Viêm 

da nổi cục đang còn trong thời gian miễn dịch. 

(Có giấy xác nhận tiêm phòng của cơ quan có 

thẩm quyền hoặc biên bản xác nhận tiêm 

phòng, số lượng bò đã tiêm phòng phải được 

bấm thẻ tai). 

- Có bảng kê lý lịch của con giống. 

Đạt 

- Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên Không đạt 

2. Kiểm dịch  

Kiểm dịch 

- Cung cấp Giấy xét nghiệm Định tính kháng 

thể kháng virus Lở mồm long móng tuýp O, A 

tại đạt tỷ lệ bảo hộ trên 70% của cơ quan có 

Đạt 



thẩm quyền cấp (nếu không phải cơ sở an toàn 

dịch bệnh) 

- Có cam kết cung cấp giấy kiểm dịch của cơ 

quan có thẩm quyền cấp, tại thời điểm bàn 

giao con giống đối với con giống có nguồn 

gốc ngoài tỉnh. 

- Con giống ngoại tỉnh phải thực hiện việc 

nuôi cách ly tập trung ít nhất 15 ngày tại địa 

phương thực hiện dự án, trường hợp chuồng 

trại đi thuê nhà thầu phải có hợp đồng nguyên 

tắc/hợp đồng thuê chuồng trại đính kèm hồ sơ 

dự thầu, chi phí do nhà thầu chịu và phải được 

chào giá trong hồ sơ dự thầu (tài liệu chứng 

minh có chuồng trại nuôi tân đáo tại địa 

phương thực hiện dự án: nhà thầu cung cấp 

hình ảnh hoặc video chuồng trại ghi rõ ngày, 

địa điểm chụp; tài liệu chứng minh quy mô 

chuông trại nuôi tân đáo);Sau thời gian nuôi 

cách ly nếu bò giống đảm bảo an toàn về dịch 

bệnh, không biểu hiện các bệnh truyền nhiễm 

nguy hiểm, được vận chuyển đến giao cho các 

đối tượng thụ hưởng. 

Không đáp ứng yêu cầu Không đạt 

3. Biện pháp tổ chức cung cấp, vận chuyển, hướng dẫn kỹ thuật, bàn giao 

hàng hóa 

3.1 Tính hợp lý 

và hiệu quả kinh 

tế của các giải 

pháp kỹ thuật, 

biện pháp tổ 

chức cung cấp 

hàng hóa 

+ Lập kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện 

gói thầu (từ khi ký hợp đồng đến khi bàn giao 

nghiệm thu);  

+ Biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa (vận 

chuyển, cách thức và quy trình giao nhận, 

đảm bảo chất lượng, hướng dẫn sử dụng hàng 

hóa tại đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản trước 

khi nghiệm thu, bàn giao;  

Đạt 



+ Nhà thầu bố trí phương tiện chuyên dụng 

vận chuyển con giống (kèm tài liệu chứng 

minh) 

+ Giải pháp phối hợp cùng Chủ đầu tư đến 

điểm chăn nuôi kiểm tra số lượng, chất lượng 

con giống cung cấp cho gói thầu trước khi ký 

hợp đồng.  

+ Nhà thầu phải có cam kết vận chuyển và 

bàn giao con giống đến từng hộ dân được 

nhận Bò trên địa bàn thực hiện dự án (Mọi chi 

phí do nhà thầu chịu) 

- Không đáp ứng một trong các yêu cầu 

trên 
Không đạt 

3.2 Tài liệu 

hướng dẫn kỹ 

thuật chăn nuôi 

- Có thuyết minh tài liệu hướng dẫn kỹ thuật 

chăn nuôi hợp lý và hiệu quả bao gồm đầy 

đủ các vấn đề về cách chăm sóc, thức ăn, 

chữa bệnh, vắc xin, chuồng trại, phối 

giống,… 

- Có cam kết tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn 

nuôi, chăm sóc cho các hộ dân hưởng thụ, 

chi phí do nhà thầu chi trả 

Đạt 

- Không có thuyết minh hoặc Có nhưng sơ 

sài, thiếu chi tiết, không hợp lý, không khả 

thi. 

- Không có cam kết tổ chức tập huấn 

Không đạt 

4. Tiến độ cung cấp hàng hóa 

Bảng tiến độ 

cung cấp hàng 

hóa hợp lý, khả 

thi phù hợp với 

đề xuất kỹ thuật 

và đáp ứng yêu 

cầu của E-

HSMT 

Có Bảng tiến độ rõ ràng, cụ thể, hợp lý, khả 

thi, phù hợp với đề xuất kỹ thuật, đáp ứng 

yêu cầu của E-HSMT 

Đạt 

Không có bảng tiến độ rõ ràng, cụ thể, hoặc 

có nhưng không hợp lý, khả thi, phù hợp với 

đề xuất kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu của E-

HSMT 

Không đạt 

5. Khả năng thích ứng về địa lý, môi trường 



5.1 Khả năng 

thích ứng về địa 

lý, môi trường 

- Có thuyết minh biện pháp chứng minh con 

giống được cung cấp hoàn toàn thích ứng 

về địa lý, môi trường. 

Đạt 

- Không có thuyết minh biện pháp thích ứng 

về địa lý, môi trường hoặc có thuyết minh 

nhưng không phù hợp. 

Không đạt 

6. Bảo hành, biện pháp xử lý hàng lỗi 

Thời gian bảo 

hành 

- Có cam kết bảo hành tại đơn vị trực tiếp sử 

dụng, thời gian bảo hành bệnh dịch: 60 ngày, 

thời gian bảo hành sinh sản: ≥ 12 tháng, 

trường hợp Bò bị bệnh (lở mồm long móng, 

viêm da nổi cục) trong thời gian bảo hành, 

nhà thầu phải có cán bộ thú y đến thăm khám 

trực tiếp trong vòng 12h kể từ khi nhận được 

thông báo Bò bệnh của Chủ đầu tư. 

- Thuyết minh biện pháp bảo hành, bảo dưỡng 

con giống. 

- Nhà thầu phải có kế hoạch ứng phó trong 

trường hợp xảy ra dịch bệnh trên địa bàn triển 

khai dự án. 

- Nhà thầu có kế hoạch bố trí nhân sự có 

chuyên môn về chăn nuôi, thú y thực hiện 

giám sát trong thời gian cung cấp và bảo hành 

bảo trì, ứng biến khi con giống do nhà thầu 

cung cấp gặp vấn đề về sức khỏe. 

- Có Cam kết tỷ lệ sống của Con giống là 

100% trong 06 tháng đầu tiên kể từ ngày bàn 

giao Con giống. Nếu con giống xác định bị 

chết do chất lượng giống (trên cơ sở kiểm tra 

của các cơ quan chuyên môn, Chủ đầu tư và 

nhà thầu) thì nhà thầu phải cung cấp bổ sung 

con giống đảm bảo chất lượng và không tính 

thêm chi phí. 

Đạt 



E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu 

chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

 

 

Không đáp ứng một trong các tiêu chí trên Không đạt 

7. Các yếu tố về điều kiện thương mại, chuyển giao công nghệ 

Điều kiện 

thương mại, 

năng lực đào tạo, 

tập huấn chuyển 

giao công nghệ 

- Có điệu kiện thương mại, đủ năng lực tập 

huấn, chuyển giao công nghệ (có hợp đồng 

tiếp nhận, chuyển giao công nghệ từ đơn vị có 

đủ năng  lực chuyển giao công nghệ) 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

7. Uy tín của nhà thầu 

- Uy tín của nhà 

thầu thông qua 

việc thực hiện 

các hợp đồng 

cung cấp hàng 

hóa trước đó  

- Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu 

đối với gói thầu cung cấp hàng hóa, EPC, 

EP, PC, chìa khóa trao tay theo quy định tại 

Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa 

tương tự được công khai theo quy định tại 

Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP 

(nếu có): không có vi phạm 

Đạt 

- Không đáp ứng các yêu cầu trên. Không đạt 


